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Xét trên phương diện ngôn ngữ, phương trình là một loại ngôn ngữ cô đọng. Bản chất các
phương trình cho phép khai triển các thuật toán, nhờ vào logic của nghiệm, qua một số
bước hữu hạn (nếu có nghiệm) hoặc xấp xỉ.

Tôi có vài kỷ niệm với vài phương trình. Lúc cuối năm này rảnh rỗi ghi chép lại, theo
hướng dẫn của ông bác Ngô Bảo Châu, kẻo sau quên.

Một trong những phương trình lúc trẻ làm những người theo đuổi kiến thức toán tài chính
thích thú (một phần là vì 2 trong số các tác giả sau này được GT Nobel kinh tế là Myron
Scholes và Robert C. Merton) là phương trình vi phân riêng Black-Scholes. Trong số
những bạn trẻ thời đó có tôi, dẫn tới việc viết chương trình nho nhỏ tính toán xấp xỉ trên
C++ [1]. Ông thầy giáo hướng dẫn luận án của tôi―cố giáo sư André Farber
(1943-2017)―còn gắn thêm một ký ức cho tôi, vì một cái cốc uống nước bằng sứ có in công
thức nghiệm Black-Scholes. Tôi lấy cái cốc ấy uống nước rồi giữ ở bàn. Mãi sau thấy ông già
đi tìm cái cốc, tôi mới hỏi xin. Ông ấy kiên quyết không cho. Tôi cố đấm ăn xôi bảo ông cụ
cái cốc sứt tai ấy cho tôi cũng được có sao đâu. Thế rồi ông cụ mới phân trần rằng, cái cốc
ấy là của ông bạn, chính là Myron Scholes, tặng. (Ông ấy còn một người bạn thân nữa, mãi
sau này mới nhận Nobel kinh tế là Eugene Fama [2].)

Cũng trong khoảng thời gian đó, một địa hạt “nhiều tính toán” khá gần gũi là tài chính vĩ
mô, liên quan tới tỷ giá hối đoái. Thời kỳ đầu thập niên 2000, vấn đề tỷ giá luôn gây chú ý
lớn, do sự kiện lớn là khủng hoảng tiền tệ Đông Á, bắt đầu từ Thái Lan, sau đó lây lan ra
khắp các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v.. Mặc dù Việt Nam không trực tiếp chịu tác
động nặng, nhưng hậu quả kinh tế của các tác động gián tiếp như đóng băng nguồn đầu tư
FDI, sụt giảm dự trữ ngoại hối, biến động tỷ giá... cũng là một ký ức không bao giờ phai
nhạt trong lịch sử kinh tế đất nước [3]. Cho nên, mới có bài viết về hệ thống tỷ giá kép (còn
gọi là cơ chế tỷ giá song song) làm nên đặc thù của nền kinh tế chuyển đổi Việt Nam [4].
Phần thống kê chuỗi thời gian thì không nói làm gì (ngày nay cũng thành kiến thức phổ
biến rồi), nhưng phần lõi lập luận cũng xoay quanh hệ thống phương trình vi phân, bây giờ
đọc lại vẫn thấy toát mồ hôi.

Đến khoảng giữa thập niên 2000, thì lại là vấn đề lý thuyết xác suất đối với các mô hình có
bước nhảy, sử dụng trong các bài toán định giá tài sản tài chính. Đây cũng là nhóm các bài
toán thời kỳ đó tốn rất nhiều giấy mực, đồng thời thu hút sự chú ý. Chính thời kỳ bùng
phát mối quan tâm tài sản tài chính phái sinh này đã nhen nhóm những rủi ro với tài sản
tài chính phái sinh cho bất động sản dưới chuẩn, sau đó dẫn tới cuộc đại suy thoái
2008-2009. Đây chính là lúc bài nghiên cứu [5] hiện diện, và lẽ tự nhiên, trong bài số ký
tự, ký hiệu, và phương trình nhiều áp đảo so với số chữ viết thông thường. 
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Những thời kỳ đó đã trôi qua, và thế giới bước vào kỷ nguyên generative AI làm mưa làm
gió. Các mô hình LLM giờ có thể chuyển dịch ra thành ngôn ngữ quen thuộc rất nhiều khái
niệm phức tạp của các chuyên ngành sâu, khiến cho người đọc tài liệu kỹ thuật ngày nay
được nhiều hỗ trợ hơn. Cho nên chuyện không có gì đáng nhắc lại, nếu hôm nay không
tình cờ bắt gặp một bài nghiên cứu về... phương trình vi phân riêng (PDE) [6], trên tạp chí
AIP Advances số mới ra tháng 12-2023. Điều chính yếu là bài báo ấy sớm nhắc tới ứng
dụng của PDE phi tuyến (NPDE), và dẫn chiếu tới các ví dụ tác động phi tuyến trong việc
hình thành nên quan điểm về tiếp cận xây dựng lý thuyết [7].

Đối với cá nhân tác giả, việc tài liệu [7] được sử dụng đã là rất vui rồi. Tuy nhiên, theo cách
của Ghazanfar et al (2023) trong đó các tác giả đã tìm đến chính xác điểm mấu chốt và đặt
để trong một logic chuẩn xác thì thật tuyệt vời. Như thế, nội dung cuốn sách đã được đọc và
kết nối.

Thành thực mà nói, bài nghiên cứu [6] đã làm cho dấu mốc kết thúc năm 2023 trở nên rất
thú vị.

Có vẻ như hành trình của các phương trình sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2024 sắp tới.
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